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I

1
Nguyễn Xuân Bình 

(hộ gốc)

2 Nguyễn Thị Nghê
Nguyễn Xuân

 Nguyện
23/5/2007            65 

Nguyễn Văn 

Bách
12/12/2005 0

Nguyễn Văn 

Tùng
20/6/2014

Nguyễn Kim 

Oanh
470

Nguyễn Thị 

Xuyên
28/4/2025 2,800

Nguyễn Đức 

Thuân
3/6/2025 2,900

Nguyễn Thị 

Trang
10/2025 tặng cho

3 Nguyễn Ngọc Dũng
Nguyễn Thị 

Thu Hưởng
20/6/2002            40 

4 Dương Thị Phương
Nguyễn Thanh 

Long

không có 

giấy tờ CN

Nguyễn Thị 

Xuyên
03/10/2016

Ngô Văn 

Ngọt
29/01/2024 3,000

5 Nguyễn Văn Hoàn
Nguyễn Thị 

Xuân
29/02/2004          255 

Hoàng Thị 

Tuyền
04/06/2019       1,530 

6 Nguyễn Minh Hiển Tạ Thị Vợt 16/04/2021       1,100 

7 Nguyễn Văn Chiến Tạ Đình Quý 12/09/2003          270 
Nguyễn Thị 

Thanh Hải
25/08/2015 780

8 Nguyễn Chí Nghĩa Vũ Thị Toan 20/04/2011       1,100 

9 Nguyễn Văn Nghiệp
Nguyễn Văn 

Long
9/9/2009

10 Nguyễn Tiến Công Tạ Đức Toàn 2011            -   
Nguyễn Đức 

Hoa
5/12/2019 1,600 Vũ Văn Đức 6/01/2020 1,780

11 Nguyễn Văn Việt
Nghiêm Thị 

Nga
2022

Nguyễn Đức 

Hoa
2023 2,150

Nguyễn Như 

Phong
2023 2,200

12 Ngô Quang Hạnh
Ngô Thị Thuý 

Loan
31/12/2010          110 

13 Thi T Tuyết Thanh
Nguyễn Văn 

An
7/6/2003          230 

Nguyễn Văn 

Hoàn
14/12/2016

14 Vũ Nhạc Đoàn Thị Sung
không có 

giấy tờ CN

Nguyễn Văn 

Hoàn
10/8/2017 1,660

Nguyễn Thị 

Vân
20/10/2017 1,700

15 Tạ Duy Tài Phan Văn Tiến 18/04/2013            -   

16
Nguyễn Đức Long 

(Thắng)

Nguyễn Thị 

Thu Hà
16/05/2003          190 

Nguyễn Thị 

Xuyên
23/07/2014 420

Nguyễn Thị 

Thuý
4/07/2015 800

Nguyễn Thị 

Xuyên
28/4/2025 1,300

Trần Đình 

Thắng
28/4/2025 3,200

17 Nguyễn Văn Hưởng
Đặng Ngọc 

Hợi

không có 

giấy tờ CN

Nguyễn Đức 

Quyết
13/9/2009 290

18 Tạ Xuân Tạ Việt Thắng thừa kế 
Ngô Văn 

Trọng
12/09/2018       1,750 

Nguyễn Đức 

Hoa
30/3/2025 2,700

II
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1
Nguyễn Mạnh Trà

Tạ Thị Năm

Nguyễn Cát 

Kỳ
14/7/2003          180 

Nguyễn 

Thanh Thuỷ
21/4/2016 750

2 Nguyễn Thị Luyến
Nguyễn Văn 

Tiến
05/10/2003          275 

Nguyễn 

Thanh Thuỷ
16/9/2017 1,530

3 Tạ Đình Chi
Tạ Đình 

Trường
26/6/2013  cho tặng 

Nguyễn Thị 

Xuyên
02/7/2014 600 Đỗ Văn Vinh 07/2016 1,100

4 Tạ Đình Thưởng Tạ Đình Kỷ
Nguyễn Văn 

Hoàn
18/12/2019 1,630

Nguyễn Thị 

Hồng Duyên
18/12/2019 1,650

5 Lê Huy Tâm Tạ Đình Quý 16/05/2003          180 
Nguyễn Đức 

Mẫn
5/6/2003 248

Nguyễn Hải 

Minh
2024 tặng cho

6
Nguyễn Mạnh Trà

Tạ Thị Năm

Nguyễn Cát 

Kỳ
14/07/2003          360 \

7 Nguyễn Khắc Tiến
Nguyễn Văn 

Tập
10/2007          200 

Hoàng Thế 

Thắng
Tạ Đình Quý 01/2010 400

Vũ Đình 

Nguyên
01/2010 440

8 Nguyễn Văn Thử
Đặng Ngọc 

Hợi
25/5/2017

Nguyễn Văn 

Hoàn
02/2014 1,250

III

1 Nguyễn Thị Thắng
Dương Hoàng 

Sỹ
22/01/2010          430 

Nguyễn Thị 

Dịu
14/04/2011 1,050

2
Vũ Văn Mạnh

(hộ gốc)

3 Bắc (Điện)
Nguyễn Thị 

Hạnh

không có 

giấy tờ CN

Nguyễn Minh 

Việt
19/09/2017 1,700

4 Nguyễn Tiến Long
Dương Hồng 

Bình
13/8/2003          310 HĐ ko đúng

5 Thanh Kim Hương
Dương Tuấn 

Anh
13/8/2003          310 HĐ ko đúng

6
Tạ Đình Thành (tên 

gốc Lý Thị Phương) 

7

Nguyễn Thị Minh 

Thu(chồng là Chu 

Văn Lịch)

8 Phạm Thanh Phương
Nguyễn Văn 

Hoàn
10/7/2017       1,380 

Nguyễn Tuấn 

Anh
13/7/2017 1,550

9
Nguyễn Văn Tân (Mai 

Văn Thắng)

Nguyễn Đức 

Hoa
18/12/2023       2,100 

10 Nguyễn Hữu Luật Vũ Văn Mạnh 7/11/2010          630 
Nguyễn Thị 

Nhàn
18/11/2010 735

Nguyễn Đức 

Nhượng
22/11/2010 770

Nguyễn Thị 

Vân
28/7/2023 500

Nguyễn Đức 

Hoa
20/12/2023 2,200

Nguyễn Tất 

Hiếu
29/12/2023 2,500

11 Nguyễn Văn Biên
Nguyễn Đức 

Thuân
14/12/2010          780 

Những hộ bán giá cao
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12

Nguyễn Xuân Lý (tên 

gốc Nguyễn Dũng 

Mạnh)

Nguyễn Văn 

Hoàn
22/8/2009            75 

13 Nguyễn Chí Chương
Nguyễn Chí 

Nam
28/8/2012          800 

14 Nguyễn Chí Chương
Nguyễn Tấn 

Dương
10/03/2011          600 

15 Nguyễn Đình Vũ không kê khai

16 Lưu Văn An Đoàn Thị Sung 16/06/2017       1,160 
Nguyễn Văn 

Hoàn
16/06/2017 1,200

Nguyễn Văn 

Trác
09/9/2021 1,750

Nguyễn 

Minh Hiển
15/5/2026

17 Nguyễn Thị Thi
Nguyễn Đức 

Hạnh
22/01/2010          430 

Nguyễn Thị 

Dung
14/04/2021 1,020

18
Đoàn Thị Bão (hộ 

gốc)

19 Nguyễn Dũng Mạnh
Nguyễn Văn 

Hoàn
30/8/2009            -   

Nguyễn Văn 

Thuỷ
30/12/2009 390 Tạ Đình Quý 31/12/2009 395

Nguyễn Đức 

Thuân
4/6/2019 1,680

Lương Duy 

Dưng
06/10/2019 1,720

20
Vũ Văn Bắc (Tên gốc 

doãn Ngọc Hà)

Nguyễn Đức 

Hoa
30/5/2019       1,650 

21
Nguyễn Bá Hiển (Tên 

gốc Tạ Xuân Hiệu)
Tạ Xuân Hoà 2004  tặng cho 

22
Phạm Xuân Hiền (hộ 

gốc)

23 Nguyễn Xuân Mậu
Nguyễn Minh 

Việt
24/03/2017       1,150 

24 Nguyễn Quốc Cường
Nguyễn Huy 

Tuấn
30/5/2010            -   

Nguyễn 

Hoàng Tuấn
10/03/2017 1,100

Nguyễn Minh 

Việt
02/01/2026 tặng cho

25
Lê Trung Thạnh (hộ 

gốc)

26 Lê Văn Phú
Nguyễn Văn 

Minh (đã mất)
11/11/2015          445 

Nguyễn Thị 

Hoa
26/11/2017 2,200

Nguyễn Khắc 

Trường
25/05/2026 tặng cho

27 Nguyễn Bảo Kiên không kê khai

28 Nguyễn Văn Chung
Nguyễn Văn 

Thuỳ
01/03/2004          500 

Ngô Thị 

Thành
03/2004

29 Nguyễn Dũng Mạnh Tạ Đức Toàn
không có 

giấy tờ CN

Đặng Thị 

Thanh Thuỷ
15/12/2010 795

Nguyễn Duy 

Tùng

không có 

giấy tờ CN

Nguyễn Đức 

Hoa
24/11/2023 2,400

Đoàn Thị 

Hương 
20/01/204 2,450
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30 Đoàn Thị Toan
Nguyễn Thị 

Xuyên
22/7/2016       1,100 

Ngô Văn 

Ngọt
01/2024 3,000

31 Tạ Đình Lương Tạ Đình Quý 8/6/2003          230 
Hoàng Thị 

Tuyền
21/11/2019 1,650

32 Nguyễn Thị Hà
Trần Đức 

Trung
5/7/2024       1,500 

Nguyễn Thị 

Hương Sao
17/01/2026 3,250

33
Nguyễn Thị Liên 

(hộ gốc)

34 Tạ Đình Thìn Tạ Đình Quý

10/2009

(không có 

giấy tờ CN)

         420 
Nguyễn Thị 

Chuyên
263/12/2009 460

35 Lê Thị Tuyến không kê khai


